
CÁC CHUYẾN BAY ÁP DỤNG ƯU ĐÃI VÀ GIAI ĐOẠN KHÔNG ÁP DỤNG 

1. Các chuyến bay áp dụng ưu đãi: 

Chặng bay Số hiệu chuyến bay áp dụng 

Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh VN205;VN7203;VN243;VN271;VN221;VN267;VN7219;VN223 

Tp.Hồ Chí Minh – Hà Nội VN7202;VN204;VN256;VN260;VN224;VN7218;VN270;VN262 

Hà Nội – Đà Nẵng VN181;VN187;VN157 

Đà Nẵng – Hà Nội VN186;VN170 

Hà Nội – Cần Thơ VN1201;VN1207 

Cần Thơ – Hà Nội VN1200;VN1206 

Hà Nội – Đà Lạt VN1573;VN1575 

Đà Lạt – Hà Nội VN1572;VN1574 

Hà Nội – Cam Ranh VN1563;VN1565 

Cam Ranh – Hà Nội VN1550;VN1552;VN1564 

Hà Nội – Phú Quốc VN1233;VN1239 

Phú Quốc – Hà Nội VN1232;VN1238 

Hà Nội – Quy Nhơn VN1623;VN1625 

Quy Nhơn – Hà Nội VN1622;VN1624 

Hà Nội – Buôn Ma Thuột VN1603 

Buôn Ma Thuột – Hà Nội VN1602 

Hà Nội - Pleiku VN1615 

Pleiku – Hà Nội VN1614 

Hà Nội – Tuy Hòa VN1651 

Tuy Hòa – Hà Nội VN1650 

Đà Nẵng – Hải Phòng VN1672 

Hải Phòng – Đà Nẵng VN1673 



Hà Nội – Đồng Hới VN1591 

Đồng Hới – Hà Nội VN1590 

Tp. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng VN134;VN104;VN140 

Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh VN135;VN105;VN141 

Tp. Hồ Chí Minh – Cam Ranh VN1346;VN1342;VN1348 

Cam Ranh – Tp. Hồ Chí Minh VN1345;VN1341;VN1349 

Tp. Hồ Chí Minh – Huế VN1370;VN1368 

Huế - Tp. Hồ Chí Minh VN1371;VN1369 

Tp. Hồ Chí Minh – Tuy Hòa VN1660 

Tuy Hòa - Tp. Hồ Chí Minh VN1661 

Tp. Hồ Chí Minh – Buôn Ma 
Thuột 

VN1414 

Buôn Ma Thuột - Tp. Hồ Chí 
Minh 

VN1415 

Tp. Hồ Chí Minh – Chu Lai VN1464 

Chu Lai - Tp. Hồ Chí Minh VN1465 

Tp. Hồ Chí Minh - Vinh VN1260;VN1262;VN1264;VN1268;VN1266 

Vinh - Tp. Hồ Chí Minh VN1261;VN1263;VN1265;VN1267;VN1269 

Tp. Hồ Chí Minh – Thanh Hóa VN1272;VN1276;VN1278 

Thanh Hóa - Tp. Hồ Chí Minh VN1273;VN1277;VN1279 

Tp. Hồ Chí Minh – Hải Phòng VN1182;VN1172;VN1184;VN1174;VN1176 

Hải Phòng - Tp. Hồ Chí Minh VN1179;VN1183;VN1173;VN1185;VN1175 

Tp. Hồ Chí Minh – Phú Quốc VN1829;VN1825;VN1837 

Phú Quốc - Tp. Hồ Chí Minh VN1826;VN1834;VN1836 

Tp. Hồ Chí Minh – Đà Lạt VN1380;VN1382;VN1384;VN1386 

Đà Lạt - Tp. Hồ Chí Minh VN1381;VN1383;VN1385;VN1387 



Tp. Hồ Chí Minh – Quy Nhơn VN1392;VN1394 

Quy Nhơn - Tp. Hồ Chí Minh VN1393;VN1395 

Tp. Hồ Chí Minh – Pleiku VN1423 

Pleiku - Tp. Hồ Chí Minh VN1422 

Tp. Hồ Chí Minh – Vân Đồn VN1286 

Vân Đồn - Tp. Hồ Chí Minh VN1287 

Tp. Hồ Chí Minh – Đồng Hới VN1404 

Đồng Hới - Tp. Hồ Chí Minh VN1405 

Đà Nẵng – Cần Thơ VN1441 

Cần Thơ – Đà Nẵng VN1440 

Đà Nẵng – Cam Ranh VN1947 

Cam Ranh – Đà Nẵng VN1946 

Đà Nẵng – Đà Lạt VN1955 

Đà Lạt – Đà Nẵng VN1954 

Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột VN1915 

Buôn Ma Thuột – Đà Nẵng VN1914 

Huế - Đà Lạt VN1971 

Đà Lạt – Huế VN1970 

  

2. Giai đoạn không áp dụng ưu đãi: 

Chặng bay Từ Đến 



- Hà Nội đến Đà Nẵng/Cần Thơ/Đà Lạt/Nha Trang/Phú 
Quốc/Quy Nhơn/Buôn Ma Thuột/Pleiku/Tuy Hòa/Đồng Hới 

- Tp. Hồ Chí Minh đến Hà Nội/Đà Nẵng/Nha Trang/Huế/Tuy 
Hòa/Buôn Ma Thuột/Chu Lai/Vinh/Thanh Hóa/Hải Phòng/Phú 
Quốc/Đà Lạt/Quy Nhơn/Pleiku/Vân Đồn/Đồng Hới 

- Hải Phòng/Cần Thơ/Nha Trang/Đà Lạt/Buôn Ma Thuột đến 
Đà Nẵng 

- Huế đến Đà Lạt 

31/08/2023 02/09/2023 

- Đà Nẵng/Cần Thơ/Đà Lạt/Nha Trang/Phú Quốc/Quy 
Nhơn/Buôn Ma Thuột/Pleiku/Tuy Hòa/Đồng Hới đến Hà Nội 

- Hà Nội/Đà Nẵng/Nha Trang/Huế/Tuy Hòa/Buôn Ma 
Thuột/Chu Lai/Vinh/Thanh Hóa/Hải Phòng/Phú Quốc/Đà 
Lạt/Quy Nhơn/Pleiku/Vân Đồn/Đồng Hới đến Tp. Hồ Chí 
Minh 
- Đà Nẵng đến Hải Phòng/Cần Thơ/Nha Trang/Đà Lạt/Buôn 
Ma Thuột 

- Đà Lạt đến Huế 

03/09/2023 05/09/2023 

 


